	3. Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
	Mẫu số B04- NCL

	Đơn vị:.........................
	
	(Ban hành theo TT số 140/2007/TT-BTC

	Địa chỉ:.........................
	
	ngày  30/11/2007 của Bộ Tài chính)


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG
Năm..............

PHẦN I- TỔNG HỢP  TÌNH HÌNH KINH PHÍ                                       (Đơn vị tính: ........)
	
	NGUỒN KINH PHÍ 
	Mã
	

	STT
	
	số
	Số tiền

	
	CHỈ TIÊU
	
	

	A
	B
	C
	1

	I
	KINH PHÍ DỰ ÁN  
	
	

	
	Loại...................Khoản.....................
	
	

	1
	Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   
	01
	

	2
	Kinh phí thực nhận kỳ này 
	02
	

	3
	Luỹ kế từ đầu năm  
	03
	

	4
	Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (04= 01 + 02)
	04
	

	5
	Luỹ kế từ đầu năm 
	05
	

	6
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 
	06
	

	7
	Luỹ kế từ đầu năm 
	07
	

	8
	Kinh phí giảm kỳ này 
	08
	

	9
	Luỹ kế từ đầu năm 
	09
	

	10
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (20=14-16-18)
	10
	

	
	                                    Loại...................Khoản.....................
	
	

	
	
	
	

	II
	KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB  
	
	

	
	Loại...................Khoản.....................
	
	

	1
	Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   
	11
	

	2
	Kinh phí thực nhận kỳ này 
	12
	

	3
	Luỹ kế từ đầu năm  
	13
	

	4
	Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (14= 11 + 12)
	14
	

	5
	Luỹ kế từ đầu năm 
	15
	

	6
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 
	16
	

	7
	Luỹ kế từ đầu năm 
	17
	

	8
	Kinh phí giảm kỳ này 
	18
	

	9
	Luỹ kế từ đầu năm 
	19
	

	10
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)
	20
	

	
	Loại...................Khoản.....................
	
	

	
	
	
	


PHẦN II- KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

	Loại 
	Khoản 
	Nhóm 
	Mục 
	Tiểu 
	Nội dung chi 
	Mã số 
	Số tiền 

	
	
	mục chi
	
	mục 
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1

	
	
	
	
	
	I- Chi dự án 
	100
	

	
	
	
	
	
	1- Chi quản lý dự án 
	101
	

	
	
	
	
	
	2- Chi thực hiện dự án 
	102
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	II- Chi đầu tư XDCB
	200
	

	
	
	
	
	
	1- Chi xây lắp 
	201
	

	
	
	
	
	
	2- Chi thiết bị 
	202
	

	
	
	
	
	
	3- Chi phí khác 
	203
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	


	
	
	Ngày ....  tháng .... năm… 

	Người lập biểu 
	Kế toán  trưởng
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:..........................
	Mẫu số F04- 1NCL

	Địa chỉ:.........................
	(Ban hành theo TT số 140/2007/TT-BTC

	
	ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính)

	
	


BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ DỰÁN  

năm..........................

Tên dự án:.................mã số................... thuộc chương trình...................khởi đầu..................kết thúc..............................

Cơ quan thực hiện dự án:....................................................................................................................................................

Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án............................................số kinh phí được duyệt kỳ này................................

Loại........................Khoản...........................

I- TÌNH HÌNH KINH PHÍ
Đơn vị tính:....................

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Kỳ

này
	Luỹ kế

từ đầu năm
	Luỹ kế từ khi

khởi đầu

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Kinh phí chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   
	01
	
	
	

	2
	Kinh phí thực nhận 
	02
	
	
	

	3
	Tổng kinh phí được sử dụng (03= 01 + 02) 
	03
	
	
	

	4
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
	04
	
	
	

	5
	Kinh phí giảm 
	05
	
	
	

	6
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (06 = 03- 04- 05)
	06
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II- CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

	STT
	Mục
	Tiểu mục
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm
	Luỹ kế từ khi khởi đầu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III- THUYẾT MINH

Mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo tiến độ đã quy định:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Khối lượng công việc dự án đã hoàn thành.................................................................................................................................................................

                                                                                                    Ngày ......... tháng .........năm .....

 
Người lập biểu        


     

 Kế toán trưởng     


                          
           Thủ trưởng đơn vị
    (Ký, họ tên)          


                                     (Ký, họ tên)            


                      
        (Ký, họ tên, đóng dấu)

	Đơn vị:..........................
	Mẫu số F04- 2aNCL

	Địa chỉ:.........................
	(Ban hành theo TT số 140/2007/TT-BTC

	
	ngày  30/11/2007 của Bộ Tài chính)

	
	


BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý:........... năm:.............

Đơn vị tính:............

	Loại
	Khoản
	Nhóm

mục chi
	Dự toán

năm trước

còn lại
	Dự toán giao

trong năm

(Kể cả bổ sung)
	Dự toán được

sử dụng

trong năm
	Dự toán đã rút
	Nộp khôi phục dự toán
	Dự toán

bị huỷ
	Dự toán

còn lại ở

Kho bạc

	
	
	
	
	
	
	Trong

kỳ
	Luỹ kế

từ đầu năm
	Trong

kỳ
	Luỹ kế

từ đầu năm
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 1 + 2
	4
	5
	6
	7
	8
	9=3-5+7-8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của Kho bạc
	Đơn vị sử dụng ngân sách

	Kế toán
	Kế toán trưởng
	Ngày....tháng.....năm.....

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	
	
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị :..........................
	Mẫu số F04- 2bNCL

	Địa chỉ:..........................
	(Ban hành theo TT số 140/2007/TT-BTC

	
	ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính)


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG 

VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý ....năm ....

Đơn vị tính:...............

	Loại
	Khoản
	Nhóm

mục
	NỘI DUNG
	Tạm ứng

còn lại

đầu kỳ
	Rút tạm ứng tại KB
	Thanh toán tạm ứng
	Tạm ứng nộp trả
	Tạm ứng

còn lại cuối kỳ

	
	
	
	
	
	Trong kỳ
	Lũy kế từ

đầu năm
	Trong kỳ
	Lũy kế từ

đầu năm
	Trong kỳ
	Lũy kế từ

đầu năm
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=1+3-5-7

	
	
	
	I- Tạm ứng khi chưa giao dự toán 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	II- Tạm ứng khi chưa đủ điều kiện thanh toán
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1- Kinh phí dự án  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2- Kinh phí đầu tư XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của Kho bạc
	
	Đơn vị sử dụng ngân sách

	Kế toán
	Kế toán trưởng
	
	Ngày....tháng.....năm.....

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
	
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	
	
	
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
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49

